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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày        tháng      năm 2023


           DỰ THẢO
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng; nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã han hành Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 04/12/2020; trong đó xác định nhiệm vụ đối ngoại “Thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác với một số địa phương của các nước. Tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi trong quá trình hội nhập quốc tế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Tỉnh Bắc Giang đã xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương với nhiều địa phương nước ngoài, đặc biệt là các địa phương của Lào.

Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) thống nhất ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Luật Thỏa thuận quốc tế và nội dung đã ký kết, trên cơ sở khảo sát thực tế của đoàn công tác tỉnh Bắc Giang tại tỉnh Xay Sổm Bun (tháng 02 năm 2022) và Bản ghi nhớ thống nhất một số nội dung tại buổi làm việc giữa Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và Lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun (tháng 5 năm 2022); UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 25/8/2022 về việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) giai đoạn 2021-2025
Tuy nhiên, Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang chưa được thông qua HĐND tỉnh. Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước ("Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ") và căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết "Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang" là cần thiết và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

2.1 Mục tiêu tổng thể
Để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang

2.2 Mục tiêu cụ thể
- Hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, học sinh, sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang ở các trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học (kể cả trường hợp đào tạo theo hình thức liên thông), sau đại học; đào tạo tiếng Việt; nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

- Định mức hỗ trợ phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và đảm bảo điều kiện cho lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo các chương trình đào tạo.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Xác định chính sách

Để đạt được mục tiêu ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang; Sở Ngoại vụ đã tiến hành xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách với sự đóng góp, tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Dự thảo báo cáo đánh giá tác động tập trung vào chính sách: Chi cho công tác giảng dạy và học tập, bao gồm cả chi phí biên dịch, phiên dịch tài liệu (nếu có), chi đi học tập, chi hỗ trợ tiền ở cho lưu học sinh; Chi hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, thực hành và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của lưu học sinh ở tại kí túc xá, chi tham quan, chi làm hồ sơ thủ tục nhập học, chi tổng kết; Hỗ trợ sinh hoạt phí; Hỗ trợ trang cấp ban đầu; Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trong thời gian học tập; Hỗ trợ thực tập, viết khóa luận, báo cáo tốt nghiệp cuối khóa; Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam và Quốc khánh Lào gặp mặt Tết cổ truyền Việt Nam và Tết cổ truyền Lào; Hỗ trợ kinh phí đối với các cơ sở đào tạo làm thủ tục gia hạn visa, thị thực cho lưu học sinh Lào.
2. Nội dung đánh giá tác động đối với chính sách

2.1. Xác định vấn đề bất cập

Hiện nay, chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào được áp dụng theo Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam; tuy nhiên phạm vi điều chỉnh Thông tư số 24/2018/TT-BTC quy định định mức chi đào tạo và cấp kinh phí từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia để đào tạo lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia được cử sang học tập tại Việt Nam theo các hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia; phạm vi điều chỉnh của Thông tư không bao gồm đào tạo các lưu học sinh Lào được cử sang học tập tại Việt Nam theo thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền địa phương của Việt Nam và chính quyền địa phương của Lào.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

a) Phạm vi điều chỉnh: Xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang

b) Đối tượng áp dụng: Cán bộ, học sinh, sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang ở các trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học (kể cả trường hợp đào tạo theo hình thức liên thông), sau đại học; đào tạo tiếng Việt; nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

c) Cơ sở đề xuất mức hỗ trợ:


Mức hỗ trợ gồm các khoản chi phí để thực hiện dịch vụ quy định tại các điều 4, điều 5, điều 6, điều 7 của Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam, cụ thể: 

- Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, tiếng Việt và lưu trú đối với lưu học sinh Lào tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang.
- Hỗ trợ sinh hoạt phí:

+ Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung cấp, cao đẳng: 3.080.000 đồng/người/tháng.

+ Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học: 3.630.000 đồng/người/tháng.

+ Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học: 4.110.000 đồng/người/tháng.

+ Lưu học sinh đào tạo ngắn hạn: 4.820.000 đồng/người/tháng.

+ Lưu học sinh học tiếng Việt thi tuyển vào bậc Trung cấp, Cao đẳng, Đại học: 2.460.000 đồng/người/tháng.

+ Lưu học sinh học tiếng Việt thi tuyển vào bậc Sau đại học: 2.900.000 đồng/người/tháng.

+ Chi phí đi lại: 1.000.000 đồng/lưu học sinh/01 lượt đi và về.
Trường hợp tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học: Hỗ trợ 02 lần/khóa học.
Trường hợp tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 12 tháng: Hỗ trợ 01 lần/khóa học.
- Hỗ trợ trang cấp ban đầu

+ Lưu học sinh hệ đào tạo dài hạn: 4.480.000 đồng/người.

+ Lưu học sinh hệ đào tạo ngắn hạn: 3.580.000 đồng/người.

- Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trong thời gian học tập với mức 4,5% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

- Hỗ trợ thực tập, viết khóa luận, báo cáo tốt nghiệp cuối khóa (áp dụng đối với đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ): 1.500.000 đồng/lưu học sinh.

- Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam và Quốc khánh Lào gặp mặt Tết cổ truyền Việt Nam và Tết cổ truyền Lào mức: 600.000 đồng/lưu học sinh/4 đợt/năm.

- Hỗ trợ kinh phí đối với các cơ sở đào tạo làm thủ tục gia hạn thị thực cho lưu học sinh Lào: Tối đa 1.000.000 đồng/lưu học sinh/năm.

2.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Xây dựng mới Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang.
2.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
a) Tác động về kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại

- Đối với Sở Ngoại vụ, các Sở, ngành, đơn vị đào tạo: Đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện thỏa thuận giữa 2 chính quyền tỉnh Bắc Giang và tỉnh Xay Sổm Bun;

- Đối với lưu học sinh Lào: Chính sách được thực hiện sẽ giúp các lưu học sinh Lào được đào đạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; được tiếp cận các kiến thức, kỹ thuật mới.
- Đối với các đối tác Lào: Giúp các các địa phương của Lào đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Đối với tỉnh Bắc Giang: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang với các địa phương của Lào; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; góp phần thiết thực củng cố, giữ gìn và phát triển tình đoàn kết gắn bó giữa tỉnh Bắc Giang với các địa phương của Lào nói riêng và giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào nói chung.

- Giá trị văn hoá truyền thống, gắn kết cộng đồng và xã hội: Không làm ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống của hai địa phương, hai dân tộc; góp phần tăng cường gắn kết, giao lưu giữa nhân dân hai nước.

b) Tác động về giới của chính sách: Không có 

c) Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không tác động về thủ tục hành chính
b) Tác động với hệ thống pháp luật: 

Khả năng về thi hành và tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tác động đối với tổ chức bộ máy nhà nước đảm bảo, không ảnh hưởng đến các điều ước quốc tế.
III. Ý KIẾN THAM VẤN

Trên cơ sở những đánh giá trên, Sở Ngoại vụ tổ chức lấy ý kiến đối với nội dung, định mức hỗ trợ, những tác động các chính sách mà dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đưa ra; được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh để cho tất cả các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.
Sau khi nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, bộ phận tham mưu tổng hợp rà soát so sánh với các quy định hiện hành, trao đổi và thống nhất với các bên có ý kiến đóng góp về các nội dung có liên quan. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

  Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chính sách này.

 Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nội dung hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện chính sách, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
	Nơi nhận:                                                                    

- HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp Bắc Giang;

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, VP.
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